
Ph∏p luÀt vµ th˘c ti‘n ki÷n
chËng b∏n ph∏ gi∏, chËng trÓ c†p,
t˘ v÷ tπi Hoa K˙
(Bản dịch)

C»m Nang 
cho Doanh Nghi÷p

UNCTAD CNUCED WTO OMC

International Trade Centre

Business and the multilateral trading system

TRUNG TÂM WTO 
PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC





NGUYÊN BẢN TIẾNG ANH: 
Business Guide to Trade Remedies in the United States 
Anti-dumping, countervailing and Safeguards legislation, 
practices and procedures

Revised Edition

DỊCH THUẬT BỞI: 
Trung tâm WTO – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

HIỆU ĐÍNH: 
Ths. Đỗ Thị Thùy Dương

Hà Nội - 2014

Ph∏p luÀt vµ th˘c ti‘n ki÷n
chËng b∏n ph∏ gi∏, chËng trÓ c†p,
t˘ v÷ tπi Hoa K˙
(Bản dịch)

C»m Nang 
cho Doanh Nghi÷p



ii

GIỚI THIỆU VỀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯƠNG MẠI

			                                                        2006                      			                  C-20 840
											              	    BUS

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ UNCTAD/WTO

Cẩm nang cho Doanh nghiệp: Pháp luật, thực tiễn chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ tại Hoa Kỳ

Hướng dẫn thủ tục phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ) nhằm hỗ trợ các doanh 
nghiệp xuất khẩu từ các quốc gia đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi, với lưu ý đặc biệt về pháp luật và 
thực tiễn phòng vệ thương mại tại Hoa Kỳ. Cuốn sách sẽ bao gồm các nội dung: giải thích lịch sử hình thành các 
biện pháp phòng vệ thương mại và biện pháp hành chính tại quốc gia này; xem xét vai trò của các tổ chức chịu 
trách nhiệm quản lý biện pháp phòng vệ thương mại, và các quy tắc của WTO về phòng vệ thương mại (Các Hiệp 
định WTO về thực thi Điều VI của Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan 1994, Hiệp định WTO về Trợ 
cấp và các Biện pháp Đối kháng, và Hiệp định WTO về Tự vệ); đưa ra khung thủ tục trong các vụ việc phòng vệ 
thương mại không công bằng tại Hoa Kỳ; những tranh cãi trong điều tra và thực thi công cụ phòng vệ thương 
mại; và bao gồm cả những hướng dẫn trên mạng về pháp luật phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ.

Từ khóa: Hoa Kỳ, Quy định Nhập khẩu, Chống bán phá giá, Hiệp định Chống bán phá giá, Hiệp định về Tự 
vệ, Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng

ITC, Palais des Nations, 1211 Geneva 10, Switzerland

Các thuật ngữ được sử dụng và việc trình bày các tài liệu trong ấn phẩm này không thể 
hiện bất cứ quan điểm nào của Trung tâm Thương mại Quốc tế liên quan đến tình trạng 
pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ hay khu vực hay của bất kỳ cơ quan nào hay liên quan 
đến việc phân chia ranh giới hay biên giới nào.

Việc đề cập đến tên các công ty, các sản phẩm thương mại và các tên nhãn hiệu không liên 
quan tới bất kỳ sự ủng hộ hay chấp thuận nào của ITC.

Hình ảnh trang bìa: © Digitalvision

© Trung tâm Thương mại Quốc tế 2010
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Lời tựa

Theo các Hiệp định WTO, các thành viên có quyền áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại dưới các 
hình thức chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ theo một số quy tắc cụ thể. Tầm quan trọng của các quy 
tắc này đã được đề cập trong Hội nghị bộ trưởng WTO tại Doha, theo đó các thành viên đã thống nhất “các 
đàm phán nhằm mục đích làm rõ các quy tắc trong Hiệp định Thực thi Điều VI của GATT 1994 và Hiệp định 
về Trợ cấp và các biện pháp đối kháng..” (đoạn 28, Tuyên bố Bộ trưởng).

Từ 1995 đến 2005, những ghi chép của ban thư ký WTO cho thấy có khoảng 2.840 vụ điều tra chống bán phá 
giá đã được khởi kiện trên toàn thế giới. Trong 2/3 số vụ kiện này, đối tượng chính là các nhà xuất khẩu ở các 
nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi. Theo như thông tin từ chương trình Mạng lưới 
Thương mại Thế giới của ITC, việc kinh doanh ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi đều 
liên quan đến sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm ‘nhạy cảm’, xem xét các điều tra chống bán phá giá hay nguy 
cơ chống bán phá giá là hàng rào tiếp cận thị trường tại rất nhiều thị trường lớn.

Các bên liên quan trong các vụ kiện chống bán phá giá và các vụ kiện phòng vệ thương mại khác như nhà 
xuất khẩu, nhà nhập khẩu và các nhà sản xuất nội địa sản phẩm bị điều tra thường biết rất ít về thủ tục kiện 
tụng và những việc họ phải làm. Họ không nhận thức được những quy tắc cơ bản của các Hiệp định WTO và/
hoặc các quy định pháp luật quốc gia liên quan, và vì vậy có kiến thức hạn chế về quyền, không biết cách tự 
bảo vệ lợi ích kinh doanh của mình. Rất nhiều đối tác của Trung tâm Thương mại Quốc tế có nhu cầu về một 
ấn phẩm giải thích cho các doanh nhân về quy định pháp luật áp dụng và thực tiễn trong quá trình tố tụng.

Đáp ứng nhu cầu này, Trung tâm Thương mại Quốc tế đã xuất bản một bộ sách Hướng dẫn về Các công 
cụ phòng vệ thương mại. Ba ấn phẩm trong bộ sách này liên quan đến quy định về các biện pháp phòng vệ 
thương mại và thực tiễn áp dụng tại Cộng đồng Châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. Ba quốc gia này là những nước 
sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại nhiều nhất. Trong một vài năm qua, ngày càng có nhiều nước đang 
phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi đã bắt đầu sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Để bắt kịp 
xu thế này, ITC đã xuất bản hai ấn phẩm bổ sung tương tự về các quy định về các biện pháp phòng vệ thương 
mại và thực tiễn tại Brazil và Nam Phi và Liên minh thuế quan Nam Phi. 

Cuốn sách này tập trung vào Hoa Kỳ, thị trường lớn nhất đối với nhiều nước đang phát triển và các nền kinh 
tế chuyển đổi và là nước sử dụng thường xuyên các biện pháp phòng vệ thương mại. Mục đích chính của 
quyển sách này là đưa ra các khía cạnh về pháp luật và thực tiễn tại Hoa Kỳ cũng như các quy định của các 
Hiệp định WTO liên quan có thể mang lại lợi ích thực tế cho các lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà xuất khẩu 
và các nhà nhập khẩu ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi. Hướng dẫn này không phải 
dành cho các chuyên gia, vì thế chủ yếu tập trung vào các khái niệm, các vấn đề và các khuyến nghị thực tế.

Patricia Francis
Tổng Giám đốc
Trung tâm Thương mại Quốc tế

Foreword

Under the WTO Agreements, members have the right to apply trade remedies in the form of
anti-dumping, countervailing or safeguard measures subject to specific rules. The importance of these
rules was highlighted at the WTO Ministerial Conference in Doha, where Members agreed to
‘negotiations aimed at clarifying and improving disciplines under the Agreements on Implementation of
Article VI of the GATT 1994 and on Subsidies and Countervailing Measures…’ (paragraph 28 of the
Ministerial Declaration).

From 1995 to 2005, records maintained by the WTO Secretariat indicate that approximately
2,840 anti-dumping investigations were initiated worldwide. In over two-thirds of these cases, exporters
in developing and transition countries were the main targets. According to information from ITC’s
World Trade Net programme, businesses in developing countries and transition economies engaged in
the production and exportation of ‘sensitive’ products, consider anti-dumping investigations, or the
threat thereof, as a significant market access barrier to a number of major markets.

Parties involved in anti-dumping and other trade remedy proceedings, namely exporters, importers and
domestic producers of the product in question, often know very little about the procedures themselves
and what they entail. They are unaware of the basic substantive rules of the relevant WTO Agreements
and/or implementing national legislation, and hence have very limited knowledge of their rights and are
thus ill equipped to defend their business interests. There has been a steady demand from a number of
partners of the International Trade Centre for a publication explaining to business people the essential
laws applicable and practices followed in such proceedings.

It is in response to this demand that the International Trade Centre has published this series of Business
Guides to Trade Remedies. The three publications in this series concern the relevant trade remedy rules
and practices of the European Community, the United States of America and Canada. The first three of
these are among the biggest traditional users of trade remedy measures. Over the last few years, an
increasing number of developing countries and transition economies have begun to implement trade
remedy actions at an accelerated pace. In order to reflect this trend, ITC has also published two
additional technical papers which present in the same format the trade remedy rules and practices of
Brazil and South Africa and the Southern African Customs Union.

This volume focuses on the United States, which is the largest market for many developing countries and
transition economies and a frequent user of trade remedy measures. The main objective of this guide is to
highlight those aspects of the law and practice of the United States and the appropriate provisions of the
relevant WTO Agreements that may be of practical interest to business managers, exporters and
importers of developing countries and transition economies. The guide is not for specialists; special
emphasis is therefore given to practical definitions, problems and recommendations.

Patricia Francis
Executive Director
International Trade Centre



Lời giới thiệu của Trung tâm WTO 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Việc Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế đã mở ra cho các doanh nghiệp Việt 
Nam cơ hội lớn để thâm nhập vào những thị trường mới, rộng lớn và hấp dẫn, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ. 
Tuy nhiên, Hoa Kỳ cũng đồng thời là thị trường đầy rủi ro, với các loại rào cản khác nhau, trong đó đặc biệt 
đáng chú ý là các biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ). Theo thống 
kê từ WTO, Hoa Kỳ nằm trong nhóm các nước sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại thường xuyên nhất 
đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu.

Rõ ràng là các biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ) là một thách thức 
của tự do hóa thương mại nói chung và là một thực tế khó phủ nhận ở thị trường Hoa Kỳ nói riêng. Đối với 
nhiều doanh nghiệp Việt Nam, kiện phòng vệ thương mại ở thị trường này không chỉ còn là nguy cơ mà đến 
nay các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang theo đuổi các vụ kiện phòng vệ thương mại (vụ việc chống bán 
phá giá đối với cá tra, tôm; chống trợ cấp đối với túi nhựa PE..). Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần được 
trang bị những kiến thức cũng như những kinh nghiệm thực tiễn cần thiết về lĩnh vực này để đạt được hiệu 
quả tốt nhất trong quá trình kháng kiện, đối phó khi cần thiết và có kế hoạch sản xuất, xuất khẩu phù hợp.

Với mong muốn này, Trung tâm WTO – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện biên dịch 
và xuất bản cuốn Cẩm nang cho các Doanh nghiệp: Pháp luật, thực tiễn chống bán phá giá, chống trợ 
cấp và tự vệ tại Hoa Kỳ (Business Guide to Trade Remedies in the United States).

Cuốn sách sẽ cung cấp các thông tin về các khía cạnh của pháp lý và thực tiễn thực thi công cụ phòng vệ 
thương mại tại Hoa Kỳ cũng như các quy tắc theo các Hiệp định của WTO; những hướng dẫn cho các doanh 
nghiệp sản xuất, xuất khẩu đến từ các quốc gia đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi.

Hy vọng đây sẽ là cẩm nang hữu ích cho các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, các nhà quản lý, các 
nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc./

Trung tâm WTO

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam



Lời cảm ơn

Xin cảm ơn James Durling và Danial Porter, các thành viên Công ty Vinson & Elkins LLP tại Washington 
D.C. đã biên soạn và cập nhật ấn phẩm. Hai tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về quan điểm thể hiện trong 
ấn phẩm. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các đồng nghiệp của hai tác giả này đã đóng góp đáng kể trong chuẩn 
bị số liệu cho ấn phẩm.

Ấn bản đầu tiên của cuốn sách này được rà soát bởi ông Peter Naray, cựu Cố vấn Cấp Cao về Hệ thống 
Thương mại Đa biên. Ấn bản này được phối hợp bởi Jean-Sebastien Roure, Cố vấn về Hệ thống Thương 
mại Đa biên.

Xin cảm ơn R. Badrinath, cựu Giám đốc, Bộ phận Dịch vụ Hỗ trợ Thương mại, và Sabine Meitzel, cựu Chủ 
tịch, Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp đã hướng dẫn chiến lược trong kế hoạch chuẩn bị xuất bản ấn phẩm này.

Cảm ơn Alison Southby biên tập sách. Isabel Droste chỉnh sửa bản thảo và chuẩn bị in ấn cuốn sách này.
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Chú thích

Trừ khi có quy định cụ thể khác, tất cả những dẫn chiếu đến đô la ($) đều được hiểu là đô la Mỹ và tất cả những dẫn 
chiếu đến tấn đều được hiểu là mét tấn.

Các từ viết tắt sau đây được sử dụng:

AD		  Chống bán phá giá

ALJ		  Trọng tài luật hành chính

APO		  Lệnh áp đặt thuế bảo vệ về mặt hành chính

CAFC		  Tòa Phúc thẩm liên bang

CEP		  Giá xuất khẩu xây dựng

CIT		  Tòa án Thương mại Quốc tế

COGS		  Giá vốn hàng bán

CONNUMs 	 Số kiểm soát

CVD		  Thuế chống trợ cấp

DSB		  Cơ quan giải quyết tranh chấp

EP		  Giá xuất khẩu

EU		  Liên minh Châu Âu

FOB		  Giá FOB

GAAP		  Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung

GATT		  Hiệp định chung về Thương mại và Thuế quan

MOI		  Ngành định hướng thị trường

NME		  Nền kinh tế phi thị trường

OECD		  Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế

R&D		  Nghiên cứu và phát triển

SCM		  Trợ cấp và các biện pháp đối kháng

USTR		  Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ

WTO		  Tổ chức Thương mại Thế giới


